
UBND TỈNH BẮC GIANG 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
 

Số:               /KH-SYT 
 

Bắc Giang, ngày        tháng       năm 2024 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tập huấn nâng cao năng lực trong điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về công tác phòng, chống ma túy năm 2024; Sở Y tế ban hành Kế 

hoạch tập huấn nâng cao năng lực trong điều trị nghiện các chất dạng thuốc 

phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024, 

gồm các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tập huấn nâng cao năng lực, trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cho cán 

bộ y tế làm công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay 

thế Methadone để thực hiện công tác chuyên môn theo đúng quy định của Bộ Y 

tế; bảo đảm tập huấn nghiêm túc, hiệu quả và tiết kiệm. 

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thành phần: 

- Y, bác sĩ tham gia khám, điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc Methadone trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

- Dược sĩ tham gia quản lý thuốc và cấp phát thuốc Methadone tại các cơ 

sở điều trị và cơ sở cấp phát thuốc Methadone trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Cán bộ làm công tác tư vấn cho bệnh nhân tham gia điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị và cơ sở cấp 

phát thuốc Methadone trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Số lượng học viên: Tổng số 70 học viên (số lượng cụ thể theo biểu 

đính kèm). 

3. Thời gian tập huấn: Trong 05 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 

20/5/2024 (thứ Hai). 

(có chương trình tập huấn gửi kèm) 

4. Địa điểm: 

- Học lý thuyết: 70 học viên học tập trung trong 02 ngày (ngày 20/5/2024 

và ngày 21/5/2024) tại Khách sạn Hữu Nghị Minh Trung, số 02, đường Ngô Gia 

Tự, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 
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- Học thực hành: Lớp chia thành 03 nhóm gồm: Bác sĩ (27 học viên), 

dược sĩ (20 học viên), tư vấn viên (23 học viên); học trong 03 ngày (từ ngày 

22/5/2024 đến ngày 24/5/2024) tại Cơ sở 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bắc Giang, Tổ dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang. 

5. Ban Tổ chức:  

- Sở Y tế tỉnh Bắc Giang;  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang.  

6. Giảng viên tuyến tỉnh:  

- Ths.Bs. Trần Xuân Thanh, Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang;  

- Ths.Bs. Vũ Văn Xuân, Phó Trưởng khoa Phòng, chống HIV/AIDS, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; 

- BSCK I. Nguyễn Thị Hiển, Phó Trưởng phòng, Phòng khám Đa khoa, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; 

- CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh, Nhân viên Phòng khám Đa khoa, Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; 

- Ds. Nguyễn Thị Phương, Nhân viên khoa Dược - VTYT, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang; 

- Bs. Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế năm 2024 theo Quyết định số 

214/QĐ-SYT ngày 19/01/2024 của Sở Y tế về việc giao dự toán thu, chi ngân 

sách nhà nước năm 2024 (lần 1). 

2. Các chi phí khác như: Chi phí ăn, ở, đi lại của học viên do cá nhân tự 

túc hoặc theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế 

Chủ trì, tham mưu chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện kế hoạch; 

kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở Y tế những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính, Sở Y tế 

Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y xây dựng dự trù kinh phí triển khai thực 

hiện kế hoạch; hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang 

- Cử giảng viên tham gia lớp tập huấn theo kế hoạch; phối hợp với phòng 

Nghiệp vụ Y xây dựng nội dung, chương trình tập huấn và tài liệu giảng dậy. 
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- Cử cán bộ truyền thông ghi hình, viết tin, bài, đăng trên Cổng thông tin 

điện tử của Sở Y tế. 

4. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

- Cử học viên tham gia lớp tập huấn đầy đủ, bảo đảm thời gian theo giấy 

triệu tập; cung cấp đầy đủ các thông tin của học viên để phục vụ cấp giấy chứng 

nhận sau tập huấn theo quy định. 

- Danh sách học viên (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Y tế; đồng thời gửi 

file mềm vào địa chỉ Gmail: drtuantruc@gmail.com trước ngày 10/5/2024 để 

tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tập huấn nâng cao năng lực trong điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone trên địa bàn tỉnh Bắc 

Giang năm 2024. Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; trong quá 

trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các đơn vị phản 

ánh kịp thời về Sở Y tế (BS. Tuấn, SĐT: 0385.944.883) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Trung tâm KSBT tỉnh; 

- TTYT các huyện, tx, tp; 

- Lưu: VT, NVY.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Hiệu 
 

mailto:drtuantruc@gmail.com
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PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG 

Học viên tập huấn nâng cao năng lực trong điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 

 

Stt Đơn vị 
Thành phần, số lượng học viên 

Tổng số Bác sĩ Dược sĩ Tư vấn viên 

1 TTYT thành phố Bắc Giang 6 4 1 1 

2 TTYT thị xã Việt Yên 7 1 2 4 

3 TTYT huyện Sơn Động 5 1 2 2 

4 TTYT huyện Lục Ngạn 5 3 1 1 

5 TTYT huyện Lục Nam 11 6 2 3 

6 TTYT huyện Lạng Giang 4 1 1 2 

7 TTYT huyện Yên Thế 4 1 2 1 

8 TTYT huyện Tân Yên 3 1 1 1 

9 TTYT huyện Hiệp Hòa 3 1 1 1 

10 TTYT huyện Yên Dũng 5 1 3 1 

11 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bắc Giang 
17 7 4 6 

Tổng số 70 27 20 23 
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DANH SÁCH 

Cử học viên tham gia tập huấn nâng cao năng lực trong điều trị nghiện các 

chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 

 

Stt Họ và tên Trình độ chuyên môn Phạm vi hành nghề 

1    

2    

…    
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CHƯƠNG TRÌNH 

Tập huấn nâng cao năng lực trong điều trị nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2024 

 

1. Học lý thuyết tập trung 

- Thời gian: Trong 02 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 20/5/2024. 

- Địa điểm: Khách sạn Hữu Nghị Minh Trung, số 02, đường Ngô Gia Tự, 

phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Số lượng: 70 học viên. 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Ngày 1 Ngày 20/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h30 Đón tiếp đại biểu BTC 

07h30 - 07h40 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu BTC 

07h40 - 08h10 Kiểm tra trước khóa học Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

08h10 - 09h40 
Tình hình dịch HIV/AIDS trên thế giới, Việt Nam 

và tại tỉnh Bắc Giang 
Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

09h40 - 09h50 Giải lao  

09h50 - 11h30 Một số kiến thức cơ bản về HIV/AIDS Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập lại nội dung học buổi sáng Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

13h30 - 15h00 Tổng quan về nghiện chất và điều trị Methadone Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

15h00 - 15h10 Giải lao  

15h10 - 17h00 
Dược lý học của Methadone trong điều trị duy trì 

nghiện các chất dạng thuốc phiện 
Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

Ngày 2 Ngày 21/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h30 Ôn tập lại nội dung học tập ngày thứ nhất  

07h30 - 08h30 
Quy trình khám đánh giá ban đầu tại cơ sở điều trị 

Methadone 
Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

08h30 - 09h30 
Quy trình khám bệnh và tư vấn tại cơ sở điều trị 

Methadone 
Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

09h30 - 09h45 Giải lao  

09h45 - 10h00 Thảo luận ca bệnh Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

10h00 - 10h30 
Quy trình giáo dục nhóm tại cơ sở điều trị 

Methadone 
Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

10h30 - 11h30 
Quy trình thực hiện tư vấn xét nghiệm tại cơ sở 

điều trị Methadone 
Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập lại nội dung học tập buổi sáng Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

13h30 - 14h00 
Quy trình xử lý người bệnh bỏ uống thuốc tại cơ 

sở điều trị Methadone 
Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

14h00 - 14h45 
Quy trình xử lý người bệnh vi phạm nội quy tại cơ 

sở điều trị Methadone 
Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

14h45 - 15h00 Giải lao  

15h00 - 16h00 Hướng dẫn điều trị nghiện các chất dạng thuốc Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 
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Thời gian Nội dung Người thực hiện 

phiện bằng thuốc thay thế 

16h00 - 16h30 
Quy trình xét nghiệm nước tiểu tại cơ sở điều trị 

Methadone 
Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

16h30 - 17h00 Kiểm tra sau khoa học BTC 

 

2. Học thực hành 

- Thời gian: Trong 03 ngày, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút, ngày 22/5/2024. 

- Địa điểm: Cơ sở 2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang, Tổ 

dân phố Giáp Tiêu, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. 

- Số lượng: Lớp chia thành 03 nhóm gồm: Bác sĩ (27 học viên), dược sĩ 

(20 học viên), tư vấn viên (23 học viên). 

2.1. Chương trình dành cho Bác sĩ 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Ngày 1 Ngày 22/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h20 Đón tiếp đại biểu BTC 

07h20 - 07h30 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu BTC 

07h30 - 08h00 Kiểm tra trước khoa học Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

08h00 - 09h30 Nghiện CDTP Khái niệm và hậu quả Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

09h30 - 09h45 Chẩn đoán nghiện các chất dạng thuốc phiện Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

09h45 - 10h00 Giải lao  

10h00 - 11h30 Hội chứng cai chất dạng thuốc phiện Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập nội dung học tập buổi sáng BSCK I. Nguyễn Thị Hiển 

13h30 - 14h45 
Dược lý học của Methadone trong điều trị duy 

trì nghiện các chất dạng thuốc phiện 
BSCK I. Nguyễn Thị Hiển 

14h45 - 15h00 Giải lao  

15h00 - 16h00 Khám đánh giá đầu vào BSCK I. Nguyễn Thị Hiển 

16h00 - 17h00 
Hướng dẫn điều trị thay thế nghiện các chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone 
BSCK I. Nguyễn Thị Hiển 

Ngày 2 Ngày 23/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h30 Ôn tập nội dung học tập ngày 1 Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

07h30 - 08h45 Khởi liều và Giai đoạn dò liều Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

08h45 - 09h00 Giải lao  

09h00 - 11h30 Đánh giá định kỳ bệnh nhân điều trị Methadone Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập nội dung học tập buổi sáng Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

13h30 - 14h45 
Các bệnh lý đồng nhiễm thường gặp ở bệnh 

nhân điều trị duy trì bằng Methadone 
Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

14h45 - 15h00 Giải lao  

15h00 - 16h30 

Tương tác thuốc giữa Methadone, ARV và một 

số thuốc sử dụng phổ biến trong chăm sóc và 

điều trị cho bệnh nhân MMT 

Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

16h30 - 17h00 
Hướng dẫn điều trị  Methadone trong các cơ sở 

cai nghiện ma túy 
Bs. Nguyễn Anh Tuấn 
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Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Ngày 3 Ngày 24/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h30 Ôn tập nội dung học tập ngày 2 Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

07h30 - 09h45 
Thảo luận nhóm “trường hợp tương tác thuốc 

Giữa Methadone” 
Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

9h45-10h00 Giải lao  

10h00 - 11h00 

Hướng dẫn Nghị định số 90/2016/NĐ-CP về 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

thuốc thay thế 

Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

11h00 - 11h30 Đánh giá tính ổn định của bệnh nhân Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập nội dung học tập buổi sáng BSCK I. Nguyễn Thị Hiển 

13h30 - 14h30 
Giai đoạn giảm liều và dừng điều trị 

Methadone 
BSCK I. Nguyễn Thị Hiển 

14h30 - 14h45 Giải lao  

14h45 - 15h30 Xây dựng kế hoạch điều trị CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

15h30 - 16h15 
Tư vấn và các hỗ trợ khác trong điều trị duy trì 

bằng Methadone 
CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

16h15 - 16h45 
Tình huống lâm sàng, dược lý học về thuốc 

Methadone 
CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

16h45 - 17h00 Kiểm tra sau khóa học CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

 

2.2. Chương trình dành cho Dược sĩ 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Ngày 1 Ngày 22/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h20 Đón tiếp đại biểu BTC 

07h20 - 07h30 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu BTC 

07h30 - 08h00 Kiểm tra trước khoa học Ds. Nguyễn Thị Phương 

08h00 - 09h30 
Giới thiệu nội quy & chương trình tập huấn 

Đánh giá đầu và 
Ds. Nguyễn Thị Phương 

09h30 - 09h45 
Tổng quan về chất dạng thuốc CDTP Dược lý 

học Methadone 
Ds. Nguyễn Thị Phương 

09h45 - 10h00 Giải lao  

10h00 - 11h00 
Tương tác thuốc trong điều trị thay duy trì 

nghiện CDTP bằng Methadone 
Ds. Nguyễn Thị Phương 

11h00 - 11h30 Thảo luận - Giải đáp thắc mắc Ds. Nguyễn Thị Phương 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập nội dung học tập buổi sáng Ds. Nguyễn Thị Phương 

13h30 - 14h45 

Tổng quan về hệ thống quản lý MTD Giới thiệu 

quy trình chuẩn: 

• QT.MMT.02: Giao nhận MTD & bơm 

Calibrex 520 tại CSĐT từ đơn vị cung ứng 

MTD 

• QT.MMT.03: Lưu kho/bảo quản thuốc MTD 

tại CSĐT 

Ds. Nguyễn Thị Phương 

14h45 - 15h00 Giải lao  

15h00 - 16h00 • QT.MMT.04: Giao nhận MTD tại CSĐT Ds. Nguyễn Thị Phương 

16h00 - 17h00 Vai trò và trách nhiệm của Trưởng cơ sở, Dược Ds. Nguyễn Thị Phương 
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Thời gian Nội dung Người thực hiện 

sĩ, Nhân viên cấp phát thuốc trong quản lý và 

cấp phát MTD tại CSĐT 

Ngày 2 Ngày 23/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h30 Ôn tập nội dung học tập ngày 1 CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

07h30 - 08h45 
Một số ma túy mới: Cần sa - Cỏ mỹ - Tem 

giấy, bùa lưỡi - Bóng cười 
CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

08h45 - 09h00 Giải lao  

09h00 - 11h30 Thảo luận - Giải đáp thắc mắc CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập nội dung học tập buổi sáng Ds. Nguyễn Thị Phương 

13h30 - 14h45 

Các yêu cầu của luật định & Các quy định của 

BYT về quản lý chất gây nghiện (CGN) và 

quản lý MTD 

Ds. Nguyễn Thị Phương 

14h45 - 15h00 Giải lao  

15h00 - 16h00 

Giới thiệu quy trình chuẩn (tt): 

• Hướng dẫn xây dựng quy trình thao tác chuẩn 

• QT.MMT.10: Báo cáo thuốc MTD 

• QT.MMT.01: Lập dự trù thuốc MTD & bơm 

Calibrex 520 tại CSĐT 

Ds. Nguyễn Thị Phương 

16h00 - 16h30 

• QT.MMT.05: Cấp phát MTD hàng ngày tại 

CSĐT • QT.MMT.06: Kiểm kê MTD tại CSĐT 

• QT.MMT.08: Hủy chai đựng MTD rỗng sau 

cấp phát • QT.MMT.09: Xử lý các trường hợp 

bất thường (thuốc kém chất lượng, thuốc hết 

hạn…) 

Ds. Nguyễn Thị Phương 

16h30 - 17h00 Thảo luận - Giải đáp thắc mắc Ds. Nguyễn Thị Phương 

Ngày 3 Ngày 24/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h30 Ôn tập nội dung học tập ngày 2 Ds. Nguyễn Thị Phương 

07h30 - 09h45 Giới thiệu các biểu mẫu, sổ sách quản lý MTD Ds. Nguyễn Thị Phương 

09h45 - 10h00 Giải lao  

10h00 - 11h00 Thực hành các biểu mẫu, sổ sách quản lý MTD Ds. Nguyễn Thị Phương 

11h00 - 11h30 

Giới thiệu và thực hành file điện tử quản lý 

MTD (STORM) Giới thiệu phần tài liệu tự học 

MTD (self-learning) 

Ds. Nguyễn Thị Phương 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập nội dung học tập buổi sáng CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

13h30 - 14h30 
Giới thiệu cấu tạo & chức năng bơm Calibrex 

cấp phát thuốc hàng ngày 
CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

14h30 - 14h45 Giải lao  

14h45 - 15h30 
Giới thiệu quy trình chuẩn (tt): • QT.MMT.07: 

Bảo dưỡng, vệ sinh bơm cấp phát thuốc MTD 
CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

15h30 - 16h30 
Thực hành: vận hành, tháo ráp & vệ sinh bơm 

Calibrex cấp phát thuốc hàng ngà 
CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

16h30 - 17h00 Kiểm tra sau khóa học CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 
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2.3. Chương trình dành cho Tư vấn viên 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Ngày 1 Ngày 22/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h20 Đón tiếp đại biểu BTC 

07h20 - 07h30 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu BTC 

07h30 - 08h00 Kiểm tra trước khoa học BSCK I. Nguyễn Thị Hiển 

08h00 - 09h30 
Khái niệm và các nguyên tắc cơ bản trong tư 

vấn 
BSCK I. Nguyễn Thị Hiển 

09h30 - 09h45 6 kỹ năng tư vấn cơ bản và trình diễn BSCK I. Nguyễn Thị Hiển 

09h45 - 10h00 Giải lao  

10h00 - 11h30 Thực hành 6 kỹ năng tư vấn cơ bản BSCK I. Nguyễn Thị Hiển 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập nội dung học tập buổi sáng Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

13h30 - 14h45 
Các giai đoạn thay đổi hành vi và kỹ thuật 

phỏng vấn tạo động lực 
Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

14h45 - 15h00 Giải lao  

15h00 - 16h00 Thực hành đóng vai Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

16h00 - 17h00 
Tổng quan các bước trong tư vấn điều trị lạm 

dụng ma túy bằng thuốc Methadone 
Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

Ngày 2 Ngày 23/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h30 Ôn tập nội dung học tập ngày 1 Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

07h30 - 08h45 Đánh giá bệnh nhân trước điều trị methadone Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

08h45 - 09h00 Giải lao  

09h00 - 11h30 Thực hành Ths.Bs. Trần Xuân Thanh 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập nội dung học tập buổi sáng Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

13h30 - 14h45 

- Giới thiệu và thực hành biểu mẫu đánh giá 

ban đầu 

- Phản hồi kết quả thực hành đánh giá ban đầu 

Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

14h45 - 15h00 
- Giới thiệu giáo dục nhóm trước điều trị (lần 1, 

lần 2 và lần 3) 
Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

15h00 - 15h10 Giải lao  

15h10 - 16h30 
Thực hành giáo dục nhóm lần 1 và lần 2 

Phản hồi phần thực hành 
Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

16h30 - 17h00 Thảo luận - Giải đáp thắc mắc Bs. Nguyễn Anh Tuấn 

Ngày 3 Ngày 24/5/2024  

Sáng   

07h00 - 07h30 Ôn tập nội dung học tập ngày 2 CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

07h30 - 09h45 
Tư vấn và hỗ trợ trong giai đoạn dò liều và điều 

chỉnh liều 
CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

09h45 - 10h00 Giải lao  

10h00 - 11h00 - Giới thiệu biểu mẫu và thực hành rà soát ngắn CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

11h00 - 11h30 Tư vấn giảm nguy cơ CN. Nguyễn Thị Quý Quỳnh 

Chiều   

13h00 - 13h30 Ôn tập nội dung học tập buổi sáng Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

13h30-  14h30 Giải quyết vấn đề và đề ra mục tiêu Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

14h30 - 14h45 Giải lao  

14h45 - 15h30 - Các tác dụng phụ phổ biến của Methadone và Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 
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Thời gian Nội dung Người thực hiện 

xử trí 

- Thực hành xử trí tác dụng phụ 

- Tư vấn đánh giá toàn diện tuân thủ điều trị 

duy trì bằng Methadone và nhu cầu hỗ trợ tâm 

lý xã hội 

15h30 - 16h15 

- Giới thiệu biểu mẫu và thực hành rà soát toàn 

diện 

- Tư vấn khi giảm liều và dừng điều trị 

Methadone 

- Vai trò và trách nhiệm của tư vấn viên tại cơ 

sở điều trị Methadone 

- Liệu pháp dự phòng tái nghiện 

Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

16h15 - 16h45 
Ôn tập cuối khóa, 

Trả lời câu hỏi thắc mắc 
Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 

16h45 - 17h00 Kiểm tra sau khóa học Ths.Bs. Vũ Văn Xuân 
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